
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ Q,              

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 166 /2018/QĐVDS - ST 

Ngày: 05 - 7 - 2018 
V/v “Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự”                

                                     

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Q, T NH   NH Đ NH 

 Với thành phần giải quyết việc dân sự:  

Chủ tọa phiên họp:  ng Ung  uang Định – Thẩm phán. 

 Thư ký phiên họp:  ng Đỗ  uang Trí - Thư ký Toà án, Tòa án nhân dân 

Thành phố  .   

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Q tham gia phiên họp: Bà 

Ngô Thị Mỹ Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Q mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 162/2018/TLST- 

VDS  ngày 21 tháng 5 năm 2018 về yêu cầu: “Tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 79/2018/ ĐPH-ST ngày 25 

tháng 6 năm 2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Anh Kiều Thanh H1, sinh năm 1993 (có mặt). 

Trú tại: phường L, thành phố  , tỉnh Bình Định. 

2. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

+ Anh Kiều Thanh H2, sinh năm 1988 (có mặt). 

+ Chị Kiều Thị Thái H3, sinh năm 1990 (có mặt). 

Đồng trú tại: phường L, thành phố  , tỉnh Bình Định. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự anh Kiều Thanh Huy trình bày:  

Cha mẹ anh H1 đều đã mất, khi còn sống cha mẹ anh kể lại chị Kiều 

Huyền T sinh ra được 3,6kg. Đến khoảng 03 tuổi, gia đình phát hiện chị T 

không nghe, nói và đầu óc chậm phát triển. Đến nay, chị T vẫn không nghe, nói 

được, trí tuệ chậm phát triển; không làm chủ được hành vi trong sinh hoạt 

thường ngày. Do đó, mọi sinh hoạt đều phải nhờ anh em trong gia đình hỗ trợ.  
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 Tháng 6/2016 chị T bị té ngã gãy cổ xương đùi phải, chấn thương khớp 

háng phải nhập viện điều trị nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể 

mổ thay khớp háng. Hiện tại, chị T không tự đi được, mọi di chuyển phải nhờ 

người nhà đưa đi bằng xe lăn.  

Ngày 12/6/2018 UBND phường L, thành phố   cấp giấy chứng nhận 

khuyết tật cho chị T.  

Theo yêu cầu của anh H1, Tòa án nhân dân Thành phố Q ra  uyết định 

trưng cầu giám định; Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực miền Trung – Bộ Y tế 

đã giám định và kết luận chị T: Chậm phát triển tâm thần mức độ trầm trọng 

(F73)/câm điếc bẩm sinh và mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. Do đó, anh 

H1 yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố Q tuyên bố chị T bị mất năng lực hành 

vi dân sự để làm thủ tục kê khai thừa kế di sản theo quy định.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

+ Anh Kiều Thanh H2 trình bày: Anh hoàn toàn thống nhất như lời trình 

bày của anh H1. Yêu cầu Tòa chấp nhận đơn yêu cầu của anh H1, tuyên bố chị 

Kiều Huyền T bị mất năng lực hành vi dân sự.   

+ Chị Kiều Thị Thái H3 trình bày: Chị hoàn toàn thống nhất như lời trình 

bày của anh H1. Yêu cầu Tòa chấp nhận đơn yêu cầu của anh H1, tuyên bố chị 

Kiều Huyền T bị mất năng lực hành vi dân sự.   

NHẬN Đ NH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân Thành phố Q, tỉnh Bình Định nhận định:  

1. Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 

Anh Kiều Thanh H1 yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố   tuyên bố chị 

Kiều Huyền T, sinh năm 1995 mất năng lực hành vi dân sự. Xét, chị Kiều 

Huyền T có nơi cư trú tại Thành phố   nên yêu cầu trên thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Toà án nhân dân Thành phố  , tỉnh Bình Định theo quy định tại điểm 

a Khoản 2 Điều 35; điểm a Khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

2. Về yêu cầu của đương sự:  

Theo đơn yêu cầu đề ngày 15/5/2018, các lời khai tiếp theo trong quá 

trình giải quyết việc dân sự và tại phiên họp hôm nay anh Kiều Thanh H1 trình 

bày:  

Cha mẹ của anh H1 là ông Kiều Đ, sinh năm 1962 mất năm 2008; mẹ bà 

Lê Thị H, sinh năm 1965 mất năm 2018. Cha mẹ anh H1 sinh được 04 người 

con là các anh chị: Kiều Thanh H2, Kiều Thị Thái H3, Kiều Huyền T và Kiều 

Thanh H1. 
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 Khi cha mẹ anh H1 còn sống kể lại, chị Kiều Huyền T có quá trình sinh 

đẻ, phát triển về thể chất và tâm thần không bình thường, sinh ngôi ngược, cân 

nặng 3,6kg. Từ nhỏ đã chậm biết đi, đến khoảng 03 tuổi gia đình phát hiện chị T 

không nghe, nói được và đầu óc chậm phát triển. Đến nay, chị T vẫn không 

nghe, nói được; bị câm điếc bẩm sinh, không học hành, không biết chữ, không 

biết tiền bạc, không làm được việc gì, trí nhớ giảm sút, trí tuệ chậm phát triển; 

không làm chủ được hành vi trong sinh hoạt thường ngày; vệ sinh cá nhân phải 

có sự nhắc nhở, giám sát của người nhà.  

 Tháng 6/2016 chị T bị trượt chân ngã từ tầng 02 xuống đất, bị gãy cổ 

xương đùi phải, đau khớp háng phải nhập viện điều trị nhưng do gia đình có 

hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không thể mổ thay khớp háng. Hiện tại chị T 

không tự đi được, phải di chuyển bằng xe lăn, vệ sinh cá nhân do người nhà trực 

tiếp chăm sóc.  

Ngày 12/6/2018, chị T được UBND phường L, thành phố   cấp giấy 

chứng nhận khuyết tật và đã được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy 

định. Theo yêu cầu của anh H1, Tòa án nhân dân Thành phố   ra  uyết định 

trưng cầu giám định về tình trạng sức khỏe tâm thần của chị T.  

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số: 526/KLGĐTC ngày 22 tháng 

6 năm 2016 của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực miền Trung – Bộ Y tế đã 

kết luận đối với chị Kiều Huyền T, như sau:  

- Về mặt y học: Chậm phát triển tâm thần mức độ trầm trọng (F73)/Câm 

điếc bẩm sinh.  

- Về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp, các đương sự vẫn giữ nguyên yêu cầu, yêu cầu Tòa án 

nhân dân Thành phố   tuyên bố chị T bị mất năng lực hành vi dân sự.  

Xét yêu cầu của anh Kiều Thanh H1 là chính đáng, có căn cứ, phù hợp 

với quy định của pháp luật nên Tòa chấp nhận.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố   phát biểu quan điểm của 

Viện kiểm sát về trình tự, thủ tục Tòa án thực hiện từ khi thụ lý việc dân sự cho 

đến khi mở phiên họp là đúng quy định của pháp luật và đề nghị Tòa án nhân 

dân Thành phố   chấp nhận đơn yêu cầu của anh Kiều Thanh H1, tuyên bố chị 

Kiều Huyền T mất năng lực hành vi dân sự. 

3. Về lệ phí: 

Lệ phí giải quyết việc dân sự 300.000đ, anh Kiều Thanh H1. 

Bởi các lẽ nêu trên, 

QUYẾT Đ NH: 

Căn cứ:  
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- Khoản 1 Điều 27; điểm a Khoản 2 Điều 35; điểm a Khoản 2 Điều 39; 

các Điều 149, 370, 371, 372 và 378 Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Điều 22 Bộ luật dân sự; 

- Khoản 1 Điều 36 Nghị quyết số: 326/2016/UBTV H14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ  uốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của anh Kiều Thanh H1. 

Tuyên bố: Chị Kiều Huyền T, sinh ngày 20/6/1995. 

Địa chỉ: phường L, thành phố  , tỉnh Bình Định. 

mất năng lực hành vi dân sự. 

Thời điểm để xác định chị Kiều Huyền T mất năng lực hành vi dân sự kể 

từ ngày quyết định này có hiệu lực pháp luật. 

Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người 

đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Anh Kiều Thanh H1 phải chịu 300.000đ, 

nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp 300.000đ theo biên lai số 

0006458 ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố 

Q (đã nộp xong). 

3. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 

10 ngày kể từ ngày mở phiên họp. 

Nơi nhận:    

- VKSND Tp. Q; 
- Chi cục THADS Tp.  ; 
- UBND phường L; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                     
 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Ung Quang Định 
 

 


